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          Hà Nội, ngày        tháng     năm  

GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM 

            Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 

số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành; 

 Căn cứ Quyết định số 1120/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/3/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 

sản; Căn cứ Quyết định số 2937/QĐ-BNN-TCCB ngày 03/8/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi Điều 3 Quyết định số 1120/QĐ-BNN-

TCCB ngày 31/3/2017; 

 Xét hồ sơ đăng ký hoạt động thử nghiệm kèm theo Đơn đăng ký ngày 20/10/2022 

của Trung tâm Chẩn đoán Xét nghiệm Bệnh động vật – Chi cục Thú y vùng VI; 

           Xét đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế và Đánh giá sự phù 

hợp, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chứng nhận: 

1. Trung tâm Chẩn đoán Xét nghiệm Bệnh động vật – Chi cục Thú y 

vùng VI 

            Địa chỉ: 521/1 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh 
            Điện thoại: 028.39483034        Fax: 028 39483031  

            Email: chicucthuyvung6@raho6.gov.vn    

            Đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành nông nghiệp và phát triển 

nông thôn trong lĩnh vực thử nghiệm Hóa học, sinh học đối với sản phẩm: thức 

ăn, thực phẩm, xét nghiệm bệnh (Danh mục tên sản phẩm, tên phép thử, phương 

pháp thử tương ứng theo Phụ lục kèm theo Giấy chứng nhận này) 

 2. Số đăng ký: TN 14 - 18 BNN  

 3. Giấy chứng nhận này thay thế các giấy chứng nhận số 01/GCN-QLCL 

ngày 09/01/2018; số 02/GCN-QLCL ngày 17/01/2019; số 03/GCN- QLCL ngày 

01/4/2020 và số 01/GCN-QLCL ngày 10/3/2021 và có hiệu lực 05 (năm) kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Như mục 1; 

- Bộ Khoa học và Công nghệ (để báo cáo); 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Vụ KH, CN&MT (để báo cáo); 

- Cục Thú y, Cục Chăn nuôi (để biết); 

- Lưu: VT, TTPC. 

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

Ngô Hồng Phong 
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Phụ lục 

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VÀ PHÉP THỬ 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM 

(Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số:        /GCN-QLCL ngày    tháng 01 năm 2023) 

      

 I. Lĩnh vực thử nghiệm Hóa học 

TT Tên sản phẩm, hàng hoá Tên phép thử  Phương pháp thử 

1  Thịt và sản phẩm thịt 
Xác định hàm lượng nitơ amoniac trong 

thực phẩm 
V614-01 

2  
Mật ong, thịt, cá, thức ăn 

chăn nuôi. 

Xét nghiệm Chloramphenicol 

bằng phương pháp ELISA 

V614-02 

3  Mật ong 
Xác định hàm lượng nước 

trong mật ong 
V614-09 

4  Mật ong Xác định đường khử tự do trong mật ong V614-10 

5  Mật ong Xác định đường Saccharose trong mật ong V614-11 

6  Mật ong Xác định chỉ số diastaza trong mật ong V614-12 

7  Thịt và sản phẩm thịt  Xét nghiệm đo độ pH trên mẫu thịt V614-14 

8  Thịt và sản phẩm thịt Định tính Hydrosulfua trong thịt V614-15 

9  Thức ăn chăn nuôi 

Xác định hàm lượng nitơ và tính hàm 

lượng protein thô trong mẫu thức ăn chăn 

nuôi 

V614-16 

10  Thức ăn chăn nuôi 
Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi 

khác trong thức ăn chăn nuôi 
V614-17 

11  Thịt 

Định lượng nhóm Tetracycline 

(Tetracycline, Chlortetracycline, 

Oxytetracycline) bằng phương pháp 

HPLC-UV 

V614-18 

12  Thức ăn chăn nuôi 

Định lượng Aflatoxin G2, G1, B2, B1 trên 

thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp 

HPLC – FLD 

V614-19 

13  Mật ong Xác định độ màu của mật ong V614-20 

14  Thức ăn chăn nuôi 

Xác định nitơ tổng số bằng cách đốt cháy 

theo nguyên tắc Dumas và tính hàm lượng 

protein thô 

V614-22 
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TT Tên sản phẩm, hàng hoá Tên phép thử  Phương pháp thử 

15  Trứng 
Định lượng Fipronil và chất chuyển hóa 

bằng phương pháp LC/MS/MS 
V614-24 

16  

Mật ong, nước tiểu động 

vật, thịt, cá, tôm, thức ăn 

chăn nuôi 

Định lượng Chloramphenicol bằng 

phương pháp LC/MS/MS V614-26 

17  Thịt, nước tiểu 
Xét nghiệm Salbutamol bằng phương pháp 

ELISA 
V614-33 

18  
Thịt, nước tiểu, thức ăn 

chăn nuôi 

Xét nghiệm Ractopamine bằng phương 

pháp ELISA 
V614-34 

19  Mật ong 
Định lượng Carbendazim bằng phương 

pháp LC/MS/MS  
V614-36 

20  Mật ong, thịt 
Định lượng kháng sinh nhóm Sulfonamid  

 bằng phương pháp LC/MS/MS 
V614-37 

21  Cá, mật ong, thịt 
Định lượng nhóm Quinolone bằng phương 

pháp LC/MS/MS 
V614-38 

22  

Thịt, thức ăn 

chăn nuôi 

Định lượng Auramine O bằng  phương 

pháp LC/MS/MS 
V614-40 

23  Mật ong, thịt 

Định lượng nhóm Nitrofuran (AMOZ, 

AOZ, SEM, AHD) bằng phương pháp 

LC/MS/MS 

V614-41 

24  Mật ong, thịt  

Định lượng nhóm betalactam  

(Penicilline G, Penicilline V, Ampicilline, 

Amoxicilline) bằng phương pháp 

LC/MS/MS 

V614-42 

25  Thức ăn chăn nuôi 
Xác định hàm lượng clorua hòa tan trong 

nước 
V614-43 

26  Thức ăn chăn nuôi Xác định tro thô V614-44 

27  

Thịt, nước tiểu, 

thức ăn chăn nuôi 

Định lượng nhóm beta agonist 

(Clenbuterol, Salbutamol, Ractopamine) 

bằng phương pháp  

LC/MS/MS 

V614-45 

28  Mật ong, thịt  Định lượng nhóm Tetracycline V614-46 
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TT Tên sản phẩm, hàng hoá Tên phép thử  Phương pháp thử 

(Tetracycline;Chlortetracycline, 

Oxytetracycline, Doxycycline) bằng 

phương pháp LC-MS/MS 

29  Mật ong, thịt 
Định lượng  nhóm Amynoglycosid bằng 

phương pháp LC-MS/MS 
V614-47 

30  Trứng 
Định lượng phẩm màu Sudan bằng 

phương pháp LC-MS/MS 
V614-48 

31  Mật ong 

Định lượng thuốc bảo vệ thực vật  

(Aldicarb, Isoprocarb, Aldicarb sulfone, 

Carbofuran, Carbaryl) bằng phương pháp 

LC/MS/MS 

V614-49 

32  
Thịt, cá, thức ăn chăn nuôi, 

mật ong 

Phân tích định danh các chất tồn dư bằng 

phương pháp LC-QTOF 
V614-51 

33  Tôm, cá 

Định lượng Malachite green và 

Leucomalachite green bằng phương pháp 

LC/MS/MS 

V614-52 

34  Thịt, mật ong 
Định lượng kháng sinh Tylosin bằng 

phương pháp LC/MS/MS 
V614-55 

35  Cá 
Định lượng kháng sinh Erythromycin bằng 

phương pháp LC/MS/MS 
V614-57 

36  Dầu mỡ động vật Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi V614-58 

37  Dầu mỡ động vật Xác định trị số axit và độ axit - Phương 

pháp dung môi lạnh sử dụng chất chỉ thị 
V614-59 

38  Dầu mỡ động vật Xác định trị số Peroxit – Phương pháp xác 

định điểm kết thúc chuẩn độ Iốt 
V614-60 

39  Thịt 
Định lượng Acepromazine bằng phương 

pháp LC-MS/MS 
V614-61 

40  Thức ăn chăn nuôi 
Định lượng Diethylstilbestrol (DES) bằng 

phương pháp LC-MS/MS 
V614-62 

41  Thức ăn chăn nuôi 
Định lượng Melamine bằng phương pháp 

LC/MS/MS 
V614-63 

42  
Thức ăn chăn nuôi, thức ăn 

thủy sản 
Xác định hàm lượng Canxi V614-65 

43  Thức ăn chăn nuôi, thức ăn Xác định hàm lượng Bazơ Nitơ bay hơi V614-66 
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TT Tên sản phẩm, hàng hoá Tên phép thử  Phương pháp thử 

thủy sản 

44  
Thức ăn chăn nuôi, thức ăn 

thủy sản 
Xác định hàm lượng tro không tan trong 

axit chlorhydric 
V614-67 

45  
Thức ăn chăn nuôi, thức ăn 

thủy sản 
Xác định hàm lượng Nitơ Amin Amoniac V614-68 

46  
Thức ăn chăn nuôi, thức ăn 

thủy sản 
Xác định hàm lượng Photpho V614-71 

47  Thức ăn chăn nuôi Xác định hàm lượng chất béo V614-72 

48  Thức ăn chăn nuôi Xác định hàm lượng xơ thô V614-73 

 

II. Lĩnh vực thử nghiệm Sinh học 

TT Tên sản phẩm, hàng hóa  Tên phép thử  Phương pháp thử 

1  

Thịt và các sản phẩm từ thịt, 

thủy sản và sản phẩm từ thủy 

sản 

Định lượng vi sinh vật trên đĩa thạch - 

Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 300C V613-01 

2  

Thịt và các sản phẩm từ thịt, 

thủy sản và sản phẩm từ thủy 

sản, mật ong và các sản phẩm 

từ mật ong, sữa tươi nguyên 

liệu 

Xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí bằng 

phương pháp sử dụng đĩa đếm petrifilm 
V613-02 

3  

Thịt và các sản phẩm từ thịt, 

thủy sản và sản phẩm từ thủy 

sản  

Xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí bằng 

phương pháp sử dụng đĩa đếm petrifilm 
V613-03 

4  

Thức ăn cá tôm, sữa tươi 

nguyên liệu, mật ong và các 

sản phẩm từ mật ong 

Định lượng Coliforms bằng kỹ thuật 

MPN  V613-04 

5  

Thịt và  các sản phẩm từ thịt, 

sữa tươi nguyên liệu,  thủy 

sản và sản phẩm thủy sản 

Định lượng Coliforms, Escherichia coli 

bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm 

petrifilm  

 

V613-05 

6  

Thịt và các sản phẩm từ thịt, 

sữa tươi nguyên liệu, mật ong 

và các sản phẩm từ mật ong, 

nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 

và thức ăn chăn nuôi, thủy 

sản và sản phẩm thủy sản 

Định lượng Escherichia coli bằng kỹ 

thuật MPN 

V613-06 
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TT Tên sản phẩm, hàng hóa  Tên phép thử  Phương pháp thử 

7  

Thịt và sản phẩm thịt, thủy 

sản và sản phẩm từ thủy sản, 

nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 

và thức ăn chăn nuôi. 

Định lượng Escherichia coli cho phản 

ứng dương tính với β- glucuronidase  
V613-07 

8  

Thịt và các sản phẩm từ thịt, 

thủy sản và sản phẩm từ thủy 

sản 

Xác định vi khuẩn Escherichia coli bằng 

phương pháp sử dụng đĩa đếm petrifilm  

 

V613-08 

9  
Thịt và các sản phẩm từ thịt, 

sữa tươi nguyên liệu 

Phát hiện  Clostridium botulium  bằng 

kỹ thuật Realtime PCR V613-09 

10  
Thủy sản và sản phẩm thủy 

sản, sữa tươi nguyên liệu 

Định lượng Staphylococci có phản ứng 

dương tính với Coagulase 

(Staphylococcus aureus và các loài 

khác) trên đĩa thạch bằng kỹ thuật sử 

dụng môi trường thạch Baird Parker 

V613-10 

11  

Thịt và các sản phẩm từ thịt, 

thủy sản và sản phẩm từ thủy, 

sữa tươi nguyên liệu, dầu bơ 

Định lượng Staphylococci có phản ứng 

dương tính với Coagulase 

(Staphylococcus aureus và các loài 

khác) bằng phương pháp sử sử đĩa đếm 

Petrifilm   

V613-12, 

V613-13,  

V613-14 

12  

Thủy sản và sản phẩm từ thủy 

sản, mật ong và các sản phẩm 

từ mật ong. 

Định lượng Clostridium perfringens 

bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc V613-15 

13  Sữa tươi nguyên liệu 
Định lượng Bacillus cereus bằng kỹ 

thuật  đếm khuẩn lạc ở 300C V613-16 

14  

Thịt và các sản phẩm từ thịt, 

thủy sản và sản phẩm từ  thủy 

sản, trứng và các sản phẩm từ 

trứng, sữa tươi nguyên liệu, 

mật ong và các sản phẩm từ 

mật ong, nguyên liệu thức ăn 

chăn nuôi và thức ăn chăn 

nuôi 

Phương pháp phát hiện Salmonella spp 

trên đĩa thạch  V613-17 

15  

Thịt và các sản phẩm từ thịt, 

thủy sản và sản phẩm thủy 

sản, trứng và các sản phẩm từ 

trứng, sữa tươi nguyên liệu, 

mật ong và các sản phẩm từ 

mật ong, nguyên liệu thức ăn 

chăn nuôi và thức ăn chăn 

Phát hiện vi khuẩn Salmonella.spp bằng 

môi trường IRIS Salmonella 
V613-21 
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TT Tên sản phẩm, hàng hóa  Tên phép thử  Phương pháp thử 

nuôi 

16  

Thủy sản và sản phẩm thủy 

sản, thức ăn cho thủy sản  

Phát hiện Vibrio spp – Có khả năng gây 

bệnh đường ruột – Phần 1: phát hiện 

Vibrio parahaemolyticus và Vibrio 

cholera  

V613-22 

17  
Thủy sản và sản phẩm từ thủy 

sản, sữa tươi nguyên liệu 

Phát hiện và định lượng Listeria 

monocytogenes bằng kỹ thuật nuôi cấy 

phân lập.  
V613-23 

18  Sữa tươi nguyên liệu 
Phát hiện vi khuẩn Enterobacteriaceae 

sakazakii V613-25 

19  
Thức ăn chăn nuôi và nguyên 

liệu thức ăn chăn nuôi 

Phát hiện Shigella spp. bằng kỹ thuật 

nuôi cấy phân lập V613-26 

20  

Sản phẩm từ thịt, sản phẩm từ 

thủy sản, bột cá, mật ong và 

các sản phẩm từ mật ong, dầu 

mỡ. 

Định lượng tổng số nấm men và nấm 

mốc bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm 

Petrifilm 
V613-27 

21  

Sữa tươi nguyên liệu, trứng 

và các sản phẩm từ trứng, bột 

cá, thịt và sản phẩm từ thịt. 

Định lượng Enterobacteriaceae bằng 

phương pháp sử dụng đĩa đếm Petrifilm V613-28 

22  
Sữa tươi nguyên liệu, dầu bơ, 

sản phẩm thịt 

Phát hiện và định lượng Listeria 

monocytogenes bằng kỹ thuật nuôi cấy 

phân lập. 

V613-30 

23  
Thủy sản và sản phẩm từ thủy 

sản 
Định lượng Vibrio parahaemolyticus 

bằng kỹ thuật MPN 
V613-33 

24  
Gia cầm 

Phát hiện vi khuẩn gây bệnh bạch lỵ và 

thương hàn (Salmonella pullorum và 

Salmonella gallinarum) ở gà bằng 

phương pháp nuôi cấy phân lập 

V613-50 

25  
Gia súc 

Phát hiện vi khuẩn (Pasteurella 

multocida) bằng kỹ thuật nuôi cấy phân 

lập 

V613-51 

26  
Lợn (phổi, tim, gan, ruột) Phát hiện vi khuẩn E.coli bằng kỹ thuật 

nuôi cấy phân lập 
V613-52 

27  

Gia cầm (phổi, dịch khớp, 

tim) 
Phát hiện vi khuẩn Staphylococcus 

aureus bằng kỹ thuật nuôi cấy phân lập  
V613-53 

28  
Gia súc (Gan, lách, phổi) Phát hiện vi khuẩn Salmonella spp. bằng 

kỹ thuật nuôi cấy phân lập 
V613-54 
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TT Tên sản phẩm, hàng hóa  Tên phép thử  Phương pháp thử 

29  

Ong (Nhộng ong, thức ăn 

thừa, chất bài thải của ong) 

Phát hiện vi khuẩn gây bệnh thối ấu 

trùng ong châu Mỹ (Paenibacillus 

larvae) ở ong bằng phương pháp nuôi 

cấy phân lập 

V613-55 

30  
Lợn (huyết thanh) 

Phát hiện kháng thể kháng vi khuẩn gây 

bệnh suyễn (Mycoplasma 

hyopneumoniae) ở lợn bằng phương 

pháp ELISA 

V613-56 

31  
Gia súc (huyết thanh) 

Phát hiện kháng thể kháng vi khuẩn gây 

bệnh sảy thai truyền nhiễm (Brucella) ở 

gia súc bằng phản ứng ngưng kết hoa 

hồng (Rose Bengal Test- RBT) 

V613-57 

32  Gia súc (huyết thanh) 

Phát hiện kháng thể kháng xoắn khuẩn 

(Leptospira) ở gia súc bằng phản ứng vi 

ngưng kết (Microscopic Agglutination 

Test-MAT) 

V613-58 

33  
Gia cầm (huyết thanh) 

Phát hiện kháng thể kháng vi khuẩn 

Mycoplasma gallisepticum bằng kỹ 

thuật phản ứng ngưng kết nhanh trên 

phiến kính  

V613-59 

34  
Ong (Nhộng ong, thức ăn 

thừa, chất bài thải của ong) 

Phát hiện vi khuẩn gây bệnh thối ấu 

trùng ong châu Âu (Melissococcus 

plutonius) ở ong nuôi lấy mật bằng 

phương pháp nuôi cấy phân lập 

V613-60 

35  Gia súc, gia cầm 
Phát hiện vi khuẩn Clostridium spp. 

bằng kỹ thuật nuôi cấy phân lập 
V613-61 

36  
Gia súc, gia cầm 

Phát hiện vi khuẩn Streptococcus spp. 

bằng kỹ thuật nuôi cấy phân lập 
V613-62 

37  
Tôm, thức ăn, bùn nước 

Phát hiện vi khuẩn Vibrio 

parahaemolyticus bằng phương pháp 

nuôi cấy phân lập 

V613-63 

38  
Cá, thức ăn, bùn nước 

Phát hiện vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 

gây bệnh gan thận mủ ở cá bằng phương 

pháp nuôi cấy phân lập 
V613-66 

39  
Cá, thức ăn, bùn nước 

Phát hiện vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 

gây bệnh gan thận mủ ở cá bằng kỹ thuật 

realtime PCR 

V613-67 

40  
Gia cầm Phát hiện kháng thể kháng vi khuẩn gây 

bệnh bạch lỵ (Salmonella pullorum) ở gà 
V613-69 
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TT Tên sản phẩm, hàng hóa  Tên phép thử  Phương pháp thử 

bằng phản ứng ngưng kết nhanh trên 

phiến kính (Rapid Serum Agglutination 

test -RSAT)   

41  
Gia súc 

Phát hiện kháng thể Brucella abortus ở 

động vật nhai lại bằng phương pháp 

ELISA 

V613-70 

42  

Ong (Nhộng ong, thức ăn 

thừa, chất bài thải của ong) 

Phát hiện vi khuẩn Paenibacillus larvae 

gây bệnh thối ấu trùng ong châu Mỹ 

bằng kỹ thuật PCR 

V613-71 

43  

Ong (Nhộng ong, thức ăn 

thừa, chất bài thải của ong) 

Phát hiện vi khuẩn M. plutonius gây 

bệnh thối ấu trùng ong châu Âu bằng kỹ 

thuật PCR 

V613-72 

44  
Tôm, thức ăn, bùn nước 

Phát hiện Vibrio parahaemolyticus gây 

bệnh hoại tử gan tụy cấp tính ở tôm bằng 

kỹ thuật realtime PCR 

V613-73 

45  
Cá, thức ăn, bùn nước 

Định danh vi khuẩn Aeromonas 

hydrophila ở cá bằng máy định danh vi 

khuẩn tự động 

V613-74 

46  

 

Cá, thức ăn, bùn nước  

Định danh vi khuẩn Pseudomonas 

fluorescens ở cá bằng máy định danh vi 

khuẩn tự động 

V613-75 

47  
Động vật, thủy sản, ong 

Định danh vi khuẩn Gram âm hoặc 

Gram dương và kháng sinh đồ bằng máy 

Vitek 2 

V613-76 

48  
Gia súc, gia cầm  

Phát hiện vi khuẩn Pasteurella 

multocida bằng kỹ thuật PCR 
V613-77 

49  
Thủy sản (tôm, nước, bùn, cá) 

Định lượng Vibrio spp. tổng số bằng 

phương pháp MPN 
V613-79 

50  
Cá, bùn nước 

Phát hiện vi khuẩn Yersinia ruckeri gây 

bệnh ở cá (enteric redmouth disease) 

bằng kỹ thuật realtime PCR 

V613-80 

51  
Cá, bùn nước 

Phân lập, định danh vi khuẩn 

Photobacterium damselae ở cá bằng 

máy định danh vi khuẩn tự động 

V613-81 

52  
Lợn (Phủ tạng, swab, thịt) Phát hiện vi khuẩn Mycoplasma 

hyopneumoniae bằng kỹ thuật realtime 
V613-82 
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TT Tên sản phẩm, hàng hóa  Tên phép thử  Phương pháp thử 

PCR 

53  
Gia cầm 

Phát hiện vi khuẩn Salmonella pullorum 

gây bệnh ở gia cầm bằng kỹ thuật PCR 
V613-83 

54  
Tôm 

Phát hiện vi khuẩn gây bệnh sữa (milky 

haemolymph disease) ở tôm bằng kỹ 

thuật realtime PCR 

V613-86 

55  

Gia súc, gia cầm, thủy sản 

(niêm mạc manh tràng, phủ 

tạng gà, heo, swab, túi lòng 

đỏ, thịt, cá) 

Phát hiện vi khuẩn Salmonella spp. bằng 

kỹ thuật realtime PCR 
V613-87 

56  

Lợn (Máu, phủ tạng, swab, 

thịt) 

Phát hiện vi khuẩn Eryshipelothrix 

rhusiopatiae bằng kỹ thuật realtime PCR 
V613-90 

57  

Gia cầm (Thịt, swab, phủ 

tạng, túi lòng đỏ) 

Phát hiện vi khuẩn Mycoplasma 

gallisepticum bằng kỹ thuật realtime 

PCR 

V613-91 

58  

Lợn (Thịt, não, máu, phủ 

tạng) 

Phát hiện vi khuẩn Streptococcus suis 

bằng kỹ thuật realtime PCR 
V613-92 

59  
Tôm 

Phát hiện vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan 

tụy NHP-B ở tôm bằng kỹ thuật realtime 

PCR 

V613-93 

60  
Cá, bùn nước 

Phát hiện vi khuẩn Streptococcus 

agalactiae gây bệnh trên cá nước ngọt 

bằng kỹ thuật realtime PCR 

V613-94 

61  
Gia súc (máu, nước tiểu, thịt) 

Phát hiện vi khuẩn Leptospira gây bệnh 

ở gia súc bằng kỹ thuật realtime PCR 
V613-95 

62  

Gia cầm (gan, thận, lách, 

phổi, swab, túi lòng đỏ) 

Phát hiện vi khuẩn Salmonella 

gallinarum gây bệnh ở gia cầm bằng kỹ 

thuật PCR 

V613-96 

63  

Gia súc (dịch tiết, mô bệnh 

phẩm, thịt, nội tạng) 

Phát hiện vi khuẩn Brucella abortus gây 

bệnh ở gia súc bằng kỹ thuật realtime 

PCR 

V613-98 

64  

Gia súc (máu, sữa tươi 

nguyên liệu, dịch tiết, thịt) 

Phát hiện vi khuẩn Brucella melitensis 

gây bệnh ở gia súc bằng kỹ thuật 

realtime PCR 

V613-99 

65  
Cá; Bùn nước Phát hiện vi khuẩn Yersinia ruckeri ở cá 

và kháng sinh đồ bằng máy định danh vi 
V613-101 
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TT Tên sản phẩm, hàng hóa  Tên phép thử  Phương pháp thử 

khuẩn tự động 

66  
Bò (Máu) 

Phát hiện kháng thể Mycobacterium 

bovis bằng kỹ thuật ELISA 
V613-102 

67  

Thủy sản (mang, gan, thận, 

lách, máu) 

Định danh vi khuẩn Streptococcus 

agalactiae gây bệnh ở cá bằng máy định 

danh vi khuẩn tự động 

V613-105 

68  

Lợn (huyết thanh, huyết 

tương) 

Phát hiện kháng thể vi rút gây hội chứng 

rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS) 

bằng kỹ thuật ELISA  

V615-02 

69  
Lợn 

Phát hiện kháng thể dịch tả lợn cổ điển 

bằng kỹ thuật ELISA 
V615-05 

70  
Gia súc 

Phân lập vi rút lở mồm long móng bằng 

phương pháp nuôi cấy trên tế bào động 

vật  

V615-09 

71  
Các loài tôm 

Phát hiện vi rút gây bệnh hoại tử dưới vỏ 

và cơ quan tạo máu (IHHNV) trên tôm 

bằng kỹ thuật Realtime PCR và PCR 

V615-11 

72  

Tôm thẻ chân trắng, tôm sú, 

tôm xanh Thái Bình Dương 

Phát hiện vi rút gây bệnh hoại tử cơ 

(IMNV) trên tôm bằng kỹ thuật 

Realtime RT-PCR 

V615-12 

73  
Các loài giáp xác 

Phát hiện vi rút gây hội chứng Taura 

(TSV) trên tôm bằng kỹ thuật Realtime 

RT- PCR 

V615-14 

74  
Các loài cá biển 

Phát hiện vi rút gây bệnh hoại tử thần 

kinh (VNN) trên cá bằng kỹ thuật 

Realtime RT-PCR  

V615-15 

75  

Các loài giáp xác và nguyên 

liệu thức ăn có nguồn gốc từ 

giáp xác 

Phát hiện vi rút gây bệnh đốm trắng 

(WSD) trên tôm bằng kỹ thuật Realtime 

PCR 

V615-16 

76  
Các loài giáp xác 

Phát hiện vi rút gây bệnh đầu vàng 

(YHV) trên tôm bằng kỹ thuật Realtime 

RT- PCR 

V615-17 

77  

Lợn (huyết thanh, huyết 

tương) 

Phát hiện kháng nguyên dịch tả lợn cổ 

điển bằng kỹ thuật ELISA 
V615-21 

78  
Lợn Phân lập vi rút gây bệnh dịch tả lợn cổ 

điển bằng phương pháp nuôi cấy trên tế 
V615-22 
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TT Tên sản phẩm, hàng hóa  Tên phép thử  Phương pháp thử 

bào động vật 

79  
Lợn (huyết thanh) 

Định lượng kháng thể kháng vi rút gây 

bệnh dịch tả lợn cổ điển bằng phản ứng 

trung hòa trên tế bào (NPLA) 

V615-23 

80  

Lợn (phủ tạng, thịt, huyết 

thanh) 

Phát hiện vi rút gây bệnh dịch tả lợn cổ 

điển (CSFV) bằng kỹ thuật Realtime 

RT-PCR 

V615-24 

81  
Lợn (huyết thanh) 

Định lượng kháng thể kháng vi rút gây 

hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở 

lợn (PRRS) bằng phương pháp miễn 

dịch peroxidase (IPMA) 

V615-25 

82  
Lợn  

Phân lập vi rút gây hội chứng rối loạn 

sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS) bằng 

phương pháp nuôi cấy trên tế bào động 

vật  

V615-26 

83  

Lợn (phủ tạng, thịt, huyết 

thanh) 

Phát hiện vi rút gây hội chứng rối loạn 

sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS) bằng 

kỹ thuật Realtime RT-PCR 

V615-27 

84  

Lợn (huyết thanh, huyết 

tương) 

Phát hiện kháng thể kháng vi rút gây 

bệnh giả dại (Aujeszky) bằng kỹ thuật 

ELISA 

V615-29 

85  

Lợn (phủ tạng, máu kháng 

đông, huyết thanh, thịt, bột 

ngũ cốc, bột gia cầm, bột 

thủy cầm (nguyên liệu làm 

thức ăn chăn nuôi), cam, 

thanh long) 

Phát hiện vi rút gây bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi bằng kỹ thuật Realtime PCR 
V615-31 

86  
Các loài tôm 

Phát hiện type A Monodon Baculovirus 

gây bệnh còi (MBV) và Parvovirus gây 

bệnh teo gan tụy (HPV) trên tôm bằng 

kỹ thuật Duplex Realtime PCR 

V615-33 

87  
Cá chép 

Phát hiện vi rút gây bệnh xuất huyết mùa 

xuân ở cá chép (SVCV) bằng kỹ thuật 

Realtime PCR 

V615-56 

88  

Các loài giáp xác, tôm càng 

xanh 

Phát hiện vi rút bệnh trắng đuôi trên tôm 

càng xanh (White tail disease) bằng kỹ 

thuật Multiplex RT-PCR 

V615-36 
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TT Tên sản phẩm, hàng hóa  Tên phép thử  Phương pháp thử 

89  
Gia súc, Gia cầm Giải trình tự gien vi rút cúm subtype H5 V615-38 

90  
Cá chép 

Phân lập vi rút gây bệnh xuất huyết mùa 

xuân ở cá chép (SVCV) bằng phương 

pháp nuôi cấy trên tế bào động vật 

V615-39 

91  
Gia súc 

Giải trình tự gien vi rút lở mồm long 

móng 
V15-40 

92  
Tế bào động vật Nuôi cấy và giữ giống các dòng tế bào V15-41 

93  
Lợn 

Phát hiện vi rút Porcine Circovirus type 

2 (PCV2) ở lợn bằng kỹ thuật realtime 

PCR 

V15-42 

94  
Chó, mèo 

Phát hiện vi rút dại (Rabies virus) bằng 

kỹ thuật RT PCR 
V15-43 

95  
Cá 

Phát hiện Ranavirus gây bệnh hoại tử cơ 

quan tạo máu (EHN) ở cá bằng kỹ thuật 

PCR 

V15-47 

96  
Cá 

Phát hiện Novirhabdovirus gây bệnh 

hoại tử cơ quan tạo máu (IHN) ở cá bằng 

kỹ thuật RT-PCR 

V615-48 

97  
Cá 

Phát hiện Novirhabdovirus gây bệnh 

nhiễm trùng xuất huyết (VHS) ở cá bằng 

kỹ thuật Realtime RT-PCR 

V615-49 

98  
Các loài cá biển 

Phân lập Betanodavirus gây bệnh hoại tử 

thần kinh (VNN) ở cá bằng phương pháp 

nuôi cấy trên tế bào động vật 

V615-50 

99  
Chó, mèo 

Phát hiện vi rút dại (Rabies virus) bằng 

kỹ thuật Realtime RT-PCR 
V15-51 

100  
Thủy cầm 

Phát hiện vi rút gây bệnh viêm gan vịt 

bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR 
V615-52 

101  
Thủy cầm (thịt, phủ tạng) 

Phát hiện vi rút gây bệnh dịch tả vịt bằng 

kỹ thuật Realtime PCR 
V615-53 

102  
Gia cầm 

Phát hiện vi rút gây bệnh Gumboro bằng 

kỹ thuật Realtime RT-PCR 
V615-54 

103  
Lợn 

Giải trình tự gien vi rút gây hội chứng 

rối loạn sinh sản và hô hấp trên lợn 

(PRRS) 

V615-55 
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TT Tên sản phẩm, hàng hóa  Tên phép thử  Phương pháp thử 

104  

Gia súc (huyết thanh, huyết 

tương) 

Phát hiện kháng thể kháng kháng 

nguyên VP7 của vi rút lưỡi xanh 

(Bluetongue) bằng kỹ thuật ELISA 

V615-57 

105  
Gia cầm (huyết thanh) 

Phát hiện kháng thể vi rút gây bệnh 

Gumboro bằng kỹ thuật ELISA 
V615-58 

106  
Gia súc (phủ tạng, thịt) 

Phát hiện vi rút lưỡi xanh (Bluetongue 

virus) bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR 
V615-59 

107  
Ong 

Phát hiện vi rút Sacbrood gây bệnh thối 

ấu trùng ong tuổi lớn bằng kỹ thuật PCR 
V615-60 

108  
Ong 

Phát hiện vi rút Acute Bee Paralysis gây 

bệnh bại liệt cấp tính trên ong bằng kỹ 

thuật PCR 

V615-61 

109  
Lợn 

Phát hiện vi rút gây bệnh tiêu chảy cấp 

trên lợn (PED) bằng kỹ thuật Realtime 

RT-PCR 

V615-62 

110  
Lợn 

Phát hiện vi rút gây viêm dạ dày ruột 

truyền nhiễm trên lợn (TGE) bằng kỹ 

thuật Realtime RT-PCR 

V615-63 

111  
Bào ngư 

Phát hiện Abalone herpesvirus (AbHV) 

gây bệnh ở bào ngư bằng kỹ thuật 

Realtime PCR 

V615-64 

112  
Nhuyễn thể 

Phát hiện Ostreid herpesvivus 1 (OsHV 

– 1) gây bệnh ở nhuyễn thể bằng kỹ 

thuật Realtime PCR 

V615-65 

113  
Tôm 

Phát hiện Covert mortality nodavirus 

(CMNV) gây bệnh trên tôm bằng kỹ 

thuật RT-nPCR 

V615-74 

114  
Ong 

Phát hiện vi rút Deformed wing gây 

bệnh xoăn cánh trên ong bằng kỹ thuật 

PCR 

V615-75 

115  
Ong 

Phát hiện vi rút Chronic bee paralysis 

gây bệnh bại liệt mãn tính trên ong bằng 

kỹ thuật PCR 

V615-76 

116  
Giáp xác 

Phát hiện vi rút YHV1 gây bệnh đầu 

vàng trên tôm bằng kỹ thuật RT-nPCR 
V615-79 
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TT Tên sản phẩm, hàng hóa  Tên phép thử  Phương pháp thử 

117  
Giáp xác 

Phát hiện vi rút GAV gây hội chứng đầu 

vàng trên tôm bằng kỹ thuật RT-nPCR 
V615-80 

118  
Cá 

Phát hiện vi rút TiLV gây bệnh trên cá 

bằng kỹ thuật RT-nPCR 
V615-81 

119  
Gia cầm 

Phát hiện vi rút cúm gia cầm subtype H9 

bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR 
V615-82 

120  
Lợn 

Phát hiện vi rút cúm subtype H1 bằng kỹ 

thuật realtime RT-PCR 
V615-83 

121  
Chó, mèo (Huyết thanh) 

Phát hiện kháng thể vi rút dại trên chó, 

mèo bằng kỹ thuật ELISA 
V615-85 

122  
Gia súc; Động vật hoang dã 

Phát hiện ấu trùng giun bao (Trichinella 

spp) bằng phương pháp tiêu cơ 
V616-01 

123  
Ong, cáu cặn 

Phát hiện ve Varroa ký sinh trên ong mật 

bằng phương pháp soi kính 
V616-02 

124  
Ong, cáu cặn 

Phát hiện Nosema ký sinh trên ong mật 

bằng phương pháp soi kính 
V616-03 

125  
Tôm 

Phát hiện bệnh tích vi thể do virus bệnh 

đốm trắng (White Spot Syndrome Virus 

- WSSV) ở tôm bằng phương pháp mô 

bệnh học – kỹ thuật nhuộm Hematoxylin 

và Eosin 

V616-04 

126  
Tôm 

Phát hiện bệnh tích vi thể do virus còi do 

Mono type Barculovirus trên tôm 

(MBV) bằng phương pháp mô bệnh học 

– kỹ thuật nhuộm Hematoxylin và Eosin 

V616-05 

127  
Tôm 

Phát hiện bệnh tích vi thể do virus 

Parvovirus gây bệnh hoại tử gan tụy 

(HPV) ở tôm bằng phương pháp mô 

bệnh học – kỹ thuật nhuộm Hematoxylin 

& Eosin 

V616-06 

128  
Tôm 

Chẩn đoán bệnh hoại tử gan tụy cấp tính 

trên tôm bằng phương pháp mô bệnh học 

– kỹ thuật nhuộm Hematoxylin & Eosin 

V616-09 

129  
Nhuyễn thể 

Phát hiện kí sinh trùng Perkinsus spp. 

gây bệnh trên nhuyễn thể (nghêu, hào…) 

bằng phương pháp nuôi cấy truyền thống 

V616-10 
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RFTM 

130  

Nhuyễn thể 

 

Phát hiện kí sinh trùng Perkinsus spp. 

gây bệnh trên nhuyễn thể (nghêu, 

hào,…) bằng phương pháp Realtime 

PCR 

V616-11 

131  Nhuyễn thể 

Phát hiện kí sinh trùng Perkinsus olseni 

gây bệnh trên nhuyễn thể (nghêu, 

hào,…) bằng phương pháp PCR 

V616-13 

132  Gia súc 
Phát hiện ký sinh trùng đường máu bằng 

phương pháp nhuộm Giemsa 
V616-14 

133  
Lông vũ, bột thịt xương động 

vật và thủy sản 

Phát hiện côn trùng sống bằng phương 

pháp soi tươi 
V616-15 

134  Tôm 

Phát hiện kí sinh trùng Enterocytozoon 

hepatopenaei gây bệnh vi bào tử trùng 

trên tôm bằng phương pháp PCR 

V616-23 

135  Ong, cáu cặn 
Phát hiện ve Tropilealaps ký sinh trên 

ong mật bằng phương pháp soi kính 
V616-24 

136  Cá 
Phát hiện ký sinh trùng trên cá bằng 

phương pháp soi kính 
V616-25 

137  Nhuyễn thể  

Phát hiện ký sinh trùng Bonamia spp gây 

bệnh trên nhuyễn thể  bằng phương pháp 

PCR 

V616-26 

138  

Nguyên liệu thức ăn chăn 

nuôi và thức ăn chăn nuôi; 

Thịt động vật và sản phẩm có 

nguồn gốc từ động vật 

Xác định ADN bò bằng kỹ thuật 

realtime PCR 
V617-01 

139  

Nguyên liệu thức ăn chăn 

nuôi và thức ăn chăn nuôi; 

Thịt động vật và sản phẩm có 

nguồn gốc từ động vật 

Xác định ADN cừu bằng kỹ thuật 

realtime PCR 
V617-02 

140  

Nguyên liệu thức ăn chăn 

nuôi và thức ăn chăn nuôi; 

Thịt động vật và sản phẩm có 

nguồn gốc từ động vật 

Xác định ADN dê bằng kỹ thuật realtime 

PCR 
V617-03 

141  

Nguyên liệu thức ăn chăn 

nuôi và thức ăn chăn nuôi; 

Thịt động vật và sản phẩm có 

Xác định ADN ngựa bằng kỹ thuật 

realtime PCR 
V617-04 
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nguồn gốc từ động vật 

142  

Nguyên liệu thức ăn chăn 

nuôi và thức ăn chăn nuôi; 

Thịt động vật và sản phẩm có 

nguồn gốc từ động vật 

Xác định ADN lợn bằng kỹ thuật 

realtime PCR 
V617-05 

143  

Nguyên liệu thức ăn chăn 

nuôi và thức ăn chăn nuôi; 

Thịt động vật và sản phẩm có 

nguồn gốc từ động vật 

Xác định ADN gà bằng kỹ thuật realtime 

PCR 
V617-06 

144  

Nguyên liệu thức ăn chăn 

nuôi và thức ăn chăn nuôi; 

Thịt động vật và sản phẩm có 

nguồn gốc từ động vật 

Xác định ADN tôm cua bằng kỹ thuật 

realtime PCR 
V617-07 

145  

Nguyên liệu thức ăn chăn 

nuôi và thức ăn chăn nuôi ; 

Thịt động vật và sản phẩm có 

nguồn gốc từ động vật 

Xác định ADN bò, cừu, dê bằng kỹ thuật 

multiplex reatime PCR 
V617-09 

146  

Nguyên liệu thức ăn chăn 

nuôi và thức ăn chăn nuôi ; 

Thịt động vật và sản phẩm có 

nguồn gốc từ động vật 

Xác định ADN lợn bằng kỹ thuật PCR V617-14 

147  

Nguyên liệu thức ăn chăn 

nuôi và thức ăn chăn nuôi ; 

Thịt động vật và sản phẩm có 

nguồn gốc từ động vật 

Xác định ADN gà bằng kỹ thuật PCR V617-15 

148  

Nguyên liệu thức ăn chăn 

nuôi và thức ăn chăn nuôi ; 

Thịt động vật và sản phẩm có 

nguồn gốc từ động vật 

Xác định ADN trâu bằng kỹ thuật 

realtime PCR 
V617-16 

 

Ghi chú:  

         - Đối với các sản phẩm, hàng hóa, chỉ tiêu/phép thử phục vụ quản lý nhà nước 

phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định trước khi thực hiện. 

         - V61x- xx: là phương pháp thử do phòng thử nghiệm xây dựng.  
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